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	ĐỘI THUẾ THÀNH PHỐ THANH HÓA (Địa chỉ:   số 09 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa)

	1
	Trịnh Văn Tuyên
	Tổ trưởng
	[bookmark: _GoBack]0934426828
	tvtuyen.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp

	2
	Trịnh Trung Kiên
	Phó Tổ trưởng
	0904898388
	ttkien.tho@gdt.gov.vn
	

	3
	Nguyễn Thị Linh Trang
	Phó Tổ trưởng
	0946752688
	nltrang.tho@gdt.gov.vn
	

	4
	Lê Thị Thảo
	Công chức
	0904349666
	ltthao.tho@gdt.gov.vn
	

	5
	Nguyễn Thế Giang
	Công chức
	0988728754
	ntgiang2.tho@gdt.gov.vn
	

	6
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Công chức
	0943931666
	ntlanh01.tho@gdt.gov.vn
	

	7
	Bùi Huyền Trang
	Công chức
	0968685702
	bhtrang.tho@gdt.gov.vn
	

	8
	Hoàng Thị Huyền
	Công chức
	0915532000
	hthuyen2.tho@gdt.gov.vn
	

	9
	Nguyễn Thị Lý
	Tổ trưởng
	0919769278
	ntly01.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân kinh doanh liên phường, xã Đông
Thọ-Hàm Rồng-Tào Xuyên

	10
	Nguyễn Thùy Trang
	Phó Tổ trưởng
	0914285166
	doithuedongtho.tho@gdt.gov.vn
	

	11
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Công chức
	0984370393
	nnguyet2.tho@gdt.gov.vn
	

	12
	Phạm Thanh Hoàng
	Công chức
	0348954069
	doithuedongtho.tho@gdt.gov.vn
	

	13
	Nguyễn Kim Tuệ
	Tổ trưởng
	0912582513
	doithuedienbien.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân kinh doanh liên phường Điện Biên-
Trường Thi-Nam Ngạn

	14
	Lê Thị Thắm
	Phó Tổ trưởng
	0915353856
	doithuedienbien.tho@gdt.gov.vn
	

	15
	Lê Ngọc Vinh
	Công chức
	0947281988
	doithuedienbien.tho@gdt.gov.vn
	

	16
	Lê Thị Thành
	Công chức
	0983244469
	doithuedienbien.tho@gdt.gov.vn
	

	17
	Trương Thị Hương
	Tổ trưởng
	0898635168
	doithuetanson.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân kinh doanh liên phường Ba Đình-
Ngọc Trạo-Đông Vệ

	18
	Phạm Thế Hải
	Phó Tổ trưởng
	0912943367
	doithuetanson.tho@gdt.gov.vn
	

	19
	Lê Minh Vương
	Công chức
	0943015328
	doithuetanson.tho@gdt.gov.vn
	

	20
	Trần Đăng Quang
	Công chức
	0867969119
	doithuetanson.tho@gdt.gov.vn
	

	21
	Nguyễn Văn Phúc
	Tổ trưởng
	0903407656
	doithuebadinh.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân kinh doanh liên phường Ba Đình-
Ngọc Trạo-Đông Vệ

	22
	Hoàng Văn Tiến
	Phó Tổ trưởng
	0915500968
	doithuebadinh.tho@gdt.gov.vn
	

	23
	Hoàng Trung Kiên
	Công chức
	0943231234
	doithuebadinh.tho@gdt.gov.vn
	

	24
	Trần Quỳnh Mai
	Công chức
	0395888968
	doithuebadinh.tho@gdt.gov.vn
	

	25
	Lê Bật Nam
	Công chức
	0913531234
	doithuebadinh.tho@gdt.gov.vn
	

	26
	Trịnh Minh Tuấn
	Tổ trưởng
	0941486176
	doithuelamson.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân kinh doanh liên phường Lam Sơn-
Đông Sơn-Quảng Tâm

	27
	Nguyễn Thế Ba
	Phó Tổ trưởng
	0912936000
	doithuelamson.tho@gdt.gov.vn
	

	28
	Mai Liên
	Công chức
	0986454378
	doithuelamson.tho@gdt.gov.vn
	

	29
	Nguyễn Thị Nga
	Công chức
	0961476584
	doithuelamson.tho@gdt.gov.vn
	

	30
	Đinh Trọng Tiến
	Tổ trưởng
	0912879859
	doithueanhoach.tho@gdt.gov.vn
	

	31
	Đinh Sỹ Công
	Phó Tổ trưởng
	0934411268
	doithueanhoach.tho@gdt.gov.vn
	

	32
	Mai Quyết Thắng
	Công chức
	0904599990
	doithueanhoach.tho@gdt.gov.vn
	

	33
	Cao Thị Vân Anh
	Công chức
	0325853636
	doithueanhoach.tho@gdt.gov.vn
	

	34
	Lê Trọng Thùy
	Tổ trưởng
	0904963788
	ltthuy8.tho@gdt.gov.vn
	Tổ Hành chính-Tổng hợp

	35
	Lê Thị Thủy
	Phó Tổ trưởng
	0949064468
	ltthuy04.tho@gdt.gov.vn
	

	36
	Lê Như Quỳnh
	Công chức
	0949554807
	lnquynh.tho@gdt.gov.vn
	

	37
	Ngô Thị Mận
	Công chức
	0914536536
	ntman.tho@gdt.gov.vn
	



